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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1:  7 viết dưới dạng số thập phân là:  (0,5 điểm – Mức 1)   
	A. 7,900
	B. 7,09
	C. 7,009
	D. 7,90


Câu 2: Số thập phân 10,040 viết dưới dạng gọn nhất là: (0,5 điểm – Mức 1)   
      A. 10,004			B. 10,04		     C. 10,40		        D. 10,4
Câu 3: Dãy số nào dưới đây được sắp xếp từ lớn đến bé? (0,5 điểm – Mức 1)   
      A. 3,28 ; 4,56 ; 3,3 ; 4,7				B. 3,3 ; 3,28 ; 4,56 ; 4,7
      C. 3,28 ; 3,3 ; 4,56 ; 4,7 				D. 4,7 ; 4,56 ; 3,3 ; 3,28
Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm 4 ha 5 218 m2 = …………. ha  là (0,5 điểm – Mức 2)
  A. 4,5218 ha              B. 4,05218 ha                C. 45,218 ha              D. 452,18 ha
Câu 5: Hình tam giác vuông là hình tam giác có: (0,5 điểm – Mức 1)   
	A. 1 góc vuông
	    B.  1 góc tù
	     C. 3 góc nhọn
	    D. 3 góc bằng nhau


[bookmark: _Hlk214910093]Câu 6:  Làm tròn số 45,174 tới hàng phần mười, được số: (0,5 điểm – Mức 1)   
	A. 45,1
	B. 45,17
	C. 45,2
	D. 45,170


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm )
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm – Mức 2)
	a) 35,6 + 1,48
	b) 2,86 - 0,435
	c) 35,8 × 56
	d) 115,32 : 3,1


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..






Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm  (1 điểm – Mức 1) 
	a) 3 tấn 27 kg = ………… tấn
b) 9,52km = ………… km ………… m
	c) 450 ml = ………… l
d) 3 m2 4 dm2  = ………… m2



Bài 3: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm – Mức 2)
a) 0, 32;      0,197;     0,4;    0,321;      0,187
............................................................................................................................................................
b) 26,18;    30,75;        38,08;    39,80;       37,7.
............................................................................................................................................................
Bài 4: Một nhà máy bánh kẹo có diện tích là 3ha. Người ta sử dụng  diện tích  để xây nhà kho, diện tích còn lại để làm cửa hàng và nhà ở. Hỏi diện tích đất làm cửa hàng và nhà ở là bao nhiêu mét vuông? (2 điểm – Mức 3) 
Bài giải
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: Tìm số thập phân. Biết rằng nếu di chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số ta được số thập phân mới liền trước là 0,2548.(1 điểm – Mức 3)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	B
	C
	A
	A
	B

	Số điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ


II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng, HS được 0,5 điểm (đặt tính đúng 0,2 điểm, tính đúng 0,3 điểm)
Bài 2: Mỗi số điền đúng, HS được 0,25 điểm.
	a) 3 tấn 27 kg = 3,027 tấn
b) 9,52km = 9 km 520 m
	c) 450 ml = 0,45 l
d) 3 m2 4 dm2  = 3,04 m2



Bài 3: Mỗi câu xếp thứ tự  đúng, HS được 0,5 điểm
Bài 4: Bài giải đúng, HS được 2 điểm
	Bài giải
	

	Đổi 3ha = 30 000 m2
	0,2 điểm

	Diện tích đẻ xây nhà kho là:
	0,3 điểm

	30 000 x   = 24 000 (m2)
	0,5 điểm

	Diện tích  đất để làm cửa hàng và nhà ở là:
	0,3 điểm

	30 000 – 24 000 = 6 000 (m2)
	0,5 điểm

	Đáp số: 6 000 m2
	0,2 điểm


Bài 5: Số thập phân liền sau của 0,2548 là 0,2549.
Vậy số thập phân cần tìm là: 25,49.
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  vi ? t dư ? i d ? ng s ?  th ? p phân là:     (0,5 đi ? m  –   M ? c 1)      

A.  7 ,900  B.  7 ,09  C.  7 ,009  D.  7 ,90  

Câu 2:   S ?   th ? p phân 10,040  vi ? t dư ? i d ? ng g ? n nh ? t là:   (0,5 đi ? m  –   M ? c 1)              A. 10,004       B. 10,04            C. 10,40              D. 10,4   Câu 3:  Dãy s ?   nào dư ? i đây đư ? c s ? p x ? p t ?   l ? n đ ? n bé ?   (0,5 đi ? m  –   M ? c 1)              A.  3,28   ;  4,56   ;  3,3   ;  4,7         B .  3,3   ;  3,28   ;  4,56   ;  4,7          C .  3,28   ;  3,3   ;  4,56   ;  4,7           D.  4,7   ;  4,56   ;  3,3   ;  3,28   Câu  4 :  S ?  thích h ? p đi ? n vào ch ?  ch ? m  4 ha 5 2 18   m 2   = …………. ha    là   (0,5 đi ? m  –   M ? c  2 )      A.  4 , 5218   ha                             B.  4 ,0 5218   ha                                 C.  4 5 , 218 ha                             D.   4 52 , 18 ha   Câu  5 :  Hình tam giác vuông là hình tam giác có:   (0,5 đi ? m  –   M ? c 1)      

A.  1 góc vuông       B.   1 góc tù        C.   3 góc nh ? n       D.   3 góc b ? ng nhau  

Câu 6:    Làm tròn s ?   45,174 t ? i hàng ph ? n mư ? i, đư ? c s ? :   (0,5 đi ? m  –   M ? c 1)      

A.  45,1  B.   45,17  C.   45,2  D.   45,170  

II. PH ? N T ?  LU ? N ( 7   đi ể m )   Bài 1 :  Đ ? t tính r ? i tính : ( 2  đ i ? m   –   M ? c  2 )  

a)   35,6 + 1,48  b) 2,86  -   0,435  c) 35,8 × 56  d) 115,32 : 3,1  
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